
KẾ HOẠCH CĐ GIA ĐÌNH – LỚP 3C3
Thời gian thực hiện: 4 tuần từ 04/11/2024 đến 29/11/2024

Giáo viên: Phạm Thị Ánh 

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Mẹ Yêu 1      Từ 04/11-> 08/11/24 Hoàng Vượng

Ngôi nhà của bé 1 Từ 11/11-> 15/11/24 Phạm Ánh

Cô giáo của em 1 Từ 18/11-> 22/11/24 Hoàng Vượng

Người thân trong gia đình 1 Từ 25/11-> 29/11/24 Phạm Ánh

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1 “Mẹ yêu” Nhánh 2 “Ngôi nhà của 
bé”

Nhánh 3 “Cô giáo của 
em”

Nhánh 4 “Người thân 
trong gia đình”

Giáo 
viên

- Chuẩn bị nội dung các bài 
dạy theo chủ đề.
- Chuẩn bị tranh ảnh về gia 
đình (Người thân trong gia 
đình)
- Tranh cung cấp kiến thức, 
môi trường để trẻ hoạt động, 
sách báo liên quan đến chủ 
đề.
- Các loại NVL: len, vải, 
giấy vụn, hộp bìa, màu 
nước, màu sáp, hột hạt...
- Tranh lôtô, biểu bảng, ĐD 
để trẻ học tập. Bài soạn trên 

 - Chuẩn bị tranh ảnh về 
gia đình (các kiểu nhà 
thông dụng)
- Tranh cung cấp kiến 
thức, môi trường để trẻ 
hoạt động, sách báo liên 
quan đến chủ đề.
- Các loại NVL: len, vải, 
giấy vụn, hộp bìa, màu 
nước, màu sáp, hột hạt...
- Tranh lôtô, biểu bảng, 
ĐD để trẻ học tập. Bài 
soạn trên vi tính, băng đĩa 
liên quan đến chủ đề. 

- Chuẩn bị tranh ảnh về 
ngảy 20/11( hình ảnh cô 
giáo và hoạt động của 
nghề giáo)
- Tranh cung cấp kiến 
thức, môi trường để trẻ 
hoạt động, sách báo liên 
quan đến chủ đề.
- Các loại NVL: len, vải, 
giấy vụn, hộp bìa, màu 
nước, màu sáp, hột hạt...
- Tranh lôtô, biểu bảng, 
ĐD để trẻ học tập. Bài 

- Chuẩn bị tranh ảnh về 
gia đình (Người thân 
trong gia đình, các kiểu 
nhà, đồ dùng trong gia 
đình).
- Tranh cung cấp kiến 
thức, môi trường để trẻ 
hoạt động, sách báo liên 
quan đến chủ đề.
- Các loại NVL: len, 
vải, giấy vụn, hộp bìa, 
màu nước, màu sáp, hột 
hạt...
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vi tính, băng đĩa liên quan 
đến chủ đề. 
- Tuyên truyền sự ủng hộ 
của phụ huynh. Phòng bệnh 
giao mùa: Viêm đường hô 
hấp
- Tranh lôtô, biểu bảng, ĐD 
để trẻ học tập.

soạn trên vi tính, băng đĩa 
liên quan đến chủ đề. 

- Tranh lôtô, biểu bảng, 
ĐD để trẻ học tập. Bài 
soạn trên vi tính, băng 
đĩa liên quan đến chủ 
đề. 

Phụ 
huynh

- Cho trẻ biết về các thành 
viên trong gia đình (nghề 
nghiệp, sở thích…)  nói địa 
chỉ của gia đình.
- Sưu tầm tranh ảnh họa 
báo, lịch cũ về gia đình. 
- Luôn lưu ý sức khỏe,  
phòng bệnh cho trẻ trong 
thời gian thay đổi thời tiết. 
Giới thiệu về ngôi nhà của 
mình. Cùng trẻ dọn dẹp 
trang trí nhà cửa.

 - Giới thiệu về ngôi nhà 
của mình. Cùng trẻ dọn 
dẹp trang trí nhà cửa. 

 
. - Kết hợp cùng cô trò
 - Cho trẻ biết về công việc 
của cô giáo

- Cho trẻ biết về các 
thành viên trong gia 
đình (nhu cầu, sở 
thích…)  nói địa chỉ của 
gia đình.

Trẻ - Tích cực tham gia các HĐ, 
cùng cô làm tranh, trang trí 
về chủ đề gia đình.
-cầu ăn uống, vui chơi giải 
trí của trẻ, các cách bảo vệ 
giữ gìn sức khỏe
- Cùng gia đình đi chơi, 
tham gia mua sắm, dọn dẹp, 
trang trí nhà cửa.
- Trẻ cùng cô trang trí tạo 
môi trường cho chủ điểm.

- Đoàn kết với bạn bè, 
phối hợp với cô giáo thực 
hiện chủ đề.

- Trò chuyện với trẻ về 
công việc trẻ thực hiện

Tích cực tham gia các 
HĐ, cùng cô làm tranh, 
trang trí về chủ đề gia 
đình.
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Nhà 
trườn
g

-  Bổ sung ĐDĐC trang 
thiết bị phục vụ cho chủ đề.
- Trang trí, tạo môi trường 
thân thiện chung cho toàn 
trường. 
- Gây tâm thế cho trẻ và phụ 
huynh, cô giáo về “Ngày 
nhà giáoViệt Nam 20/11”.  

-  Bổ sung ĐDĐC trang 
thiết bị phục vụ cho chủ 
đề.

Gây tâm thế cho trẻ và phụ 
huynh, cô giáo về “Ngày 
nhà giáoViệt Nam “20/11”

- Treo áp phích tuyên 
truyền, vệ sinh trường 
lớp phòng tránh các 
bệnh giao mùa.

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầntt HĐ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón 
trẻ

- Trò chuyện: Ngày nghỉ cuối tuần của gia đình bé
- Trò chuyện về nội quy lớp bé.    
- Thực hành: Bé cất dọn đồ chơi gọn gàng     
- Thực hành: Lời nói và cử chỉ lễ phép với cô giáo và các bạn.
- Trò chuyện: Ngày nghỉ cuối tuần của gia đình bé - Trò chuyện: Sinh nhật người thân trong gia đình
- Thực hành: Tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ. 
- Trò chuyện: Về một số đồ dùng trong GĐ.
-Trò chuyện về các lễ hội: Ngày 20/11 
- Bài hát: "Cả nhà thương nhau", "Chiếc khăn tay", "Cô và mẹ", Ba ngọn nến”      

3
Hoạt 
động 
học

Nhá
nh 1

Thứ 2: 4/11/24
PTTC-KNXH:
Mẹ yêu của bé.

Thứ 3: 5/11/24
PTTM

TH: Nặn vòng 
tặng mẹ

Thứ 4: 6/11/24
PTTC

Thể dục:
Đi trong đường zic 

zác

Thứ 4: 7/11/24
PTNN

Truyện: Khi mẹ 
vắng nhà

Thứ 4: 8/11/24
PTTM

Âm nhạc:
Dạy KNCH: "Cả 

nhà thương 
nhau".
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt HĐ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhá
nh 2

Thứ 2: 11/11/24
PTNT

MTXQ:
Tìm hiểu về ngôi 
nhà.

Thứ 3: 
12/11/24
PTNN

Văn học:
Thơ: Lấy tăm 

cho bà

Thứ 4:13/11/24
PTTC

Thể dục:
Bò thấp chui qua 

cổng.

Thứ 5: 14/11/24
PTTM

Tạo hình:
Vẽ ngôi nhà

Thứ 6: 15/11/24
PTTM

Âm nhạc:
Dạy KNVĐ múa:
"Chiếc khăn tay".

Nhá
nh 3

Thứ 2: 18/11/24
PTTC-KNXH
Em yêu cô giáo

Thứ 3: 
19/11/24
PTNN

Văn học:
Thơ: Cô giáo 

em

Thứ 4: 20/11/24
Nghỉ 20/11

Thứ 5:21/11/24
PTTM

Tạo hình:
Dán hoa tặng cô. 

Thứ 6: 22/11/24
PTNT
Toán:

So sánh 2 nhóm 
đối tượng trong 

phạm vi 3

Nhá
nh 4

Thứ 2: 25/11/24
PTTC

Thể dục:
Lăn bóng về phía 

trước

Thứ 3: 
26/11/24
KPCĐ

Tìm hiểu về 
người thân 

trong gia đình

Thứ 4: 27/11/24
PTNN

Văn học:
Truyện: "Thỏ con 
không vâng lời".

Thứ 5: 28/11/24
PTNT
Toán:

Xếp tương ứng 1-
1

Thứ 6: 29/11/24
PTTM

Âm nhạc:
Dạy trẻ KNBD:

“Chiếc khăn tay”; 
“Cả nhà thương 

nhau”.

Nhá
nh 1

-Thực hành: Tên, 
tuổi, giới tính của 
bản thân, tên bố, 
mẹ.
- Trò chơi: Đi cầu 
đi quán”
-Chơi tự do

- Bài hát: Cả 
nhà thương 
nhau
-Tập Vẽ hình 
tròn theo mẫu
-Chơi tự do

-Ca dao, đồng dao: 
Tu hú là chú bồ cát
- Trò chơi: Đi cầu 
đi quán;
-Chơi tự do

- Trò chơi: Dung 
dăng dung dẻ.
-Trẻ Thực hành: 
Thể hiện tình cản 
với các bạn
-Chơi tự do

- Trò chơi: Đi cầu 
đi quán.
-Thực hành: Xếp 
dọn đồ dùng đồ 
chơi
-Chơi tự do4 HĐN

T

Nhá
nh 2

-Thực hành: Tên, 
tuổi, giới tính của 
bản thân, tên bố, 
mẹ. 
- Chơi tự do

- Trò chơi: 
Nhảy bao bố
- Thực hành: 
Xếp dọn đồ 
dùng

-Thơ: Thăm bà; 
Mẹ của bé
Ca dao, đồng dao: 
Tu hú là chú bồ 
cát; 

Dạy trẻ biết một 
số đồ vật gây 
nguy hiểm(ổ cắm 
điện,vật sắc nhọn, 
vật gây bỏng,…) 

-'Trò chơi: Bỏ 
dẻ;; Dung dăng 
dung dẻ.
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt HĐ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

 - Chơi tự do đồ 
chơi

-Chơi tự do -T/c:  Nhảy bao 
bố
-Chơi tự do

-Thực hành: Vứt 
rác đùng nơi quy 
định
-Chơi tự do

Nhá
nh 3

- Dạy trẻ biết một 
số đồ vật gây nguy 
hiểm(ổ cắm điện, 
vật sắc nhọn, vật 
gây bỏng,…) 
-T/c:  Nhảy bao bố

-Chơi tự do

-Trẻ biết một số 
lễ hội (ngày 
20/11)                          
-Chuyên đề: 
Biết ơn người 
mẹ hiền thứ 2 
của bé.
-Chơi tự do

20/11 -Thực hành: Lời 
nói và cử chỉ lễ 
phép với cô giáo 
và các bạn
 -'Trò chơi: Bỏ dẻ 
-Chơi tự do

-Trò chơi: Tìm 
bóng giúp tôi
-Thực hành: Xếp 
dọn đồ dùng đồ 
chơi
-Trò chơi: Tìm 
bóng giúp tôi
-Chơi tự do

Nhá
nh 4

T-/C: Dung dăng 
dung dẻ 
Trẻ biết một số lễ 
hội (ngày 20/11)                          
-Chuyên đề: Biết 
ơn người mẹ hiền 
thứ 2 của bé.
-Chơi tự do

Bài hát: Ba 
ngọn lến,... 
- Trò chơi: Bỏ 
dẻ; Nhảy bao bố
-Chơi tự do

-Trò chơi: Bỏ dẻ; 
Dung dăng dung 
dẻ.
-Tập Vẽ hình tròn 
theo mẫu

-Chơi tự do

Dạy trẻ biết  tiết 
kiệm điện khi sử 
dụng
-Thực hành: Xếp 
dọn đồ dùng đồ 
chơi
-Chơi tự do

-Thực hành: Tên, 
tuổi, giới tính của 
bản thân, tên bố, 
mẹ.
Trò chơi: Đi cầu 
đi quán;

5

Vệ 
sinh, 
ăn, 
ngủ

- Dạy trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.
- Rèn cho trẻ có thói quen rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và đi vệ sinh đúng nơi quy 
định.
- Rèn cho trẻ biết xúc miệng nước muối.
- Trẻ nhận biết, gọi tên được một số món ăn. Rèn cho trẻ ăn hết suất, khi ăn không ngậm. 
- Trò chơi: Đoán tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày-Trò chuyện: Cách bảo quản thực phẩm, thức 
ăn
- Không nói chuyện riêng khi ăn và biết mời cô, mời các bạn. Thực hành: Xúc miệng nước muối sau khi 
ăn
- Rèn cho trẻ ngủ đủ giấc, khi ngủ không nói chuyện
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt HĐ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

N 
1

-Trò chơi: Bé soi 
gương
- Tìm hiểu, lựa 
chọn các loại chai 
nhựa tái chế thành 
đồ dùng, đồ chơi 
theo ý thích

. Tiết học: dạy trẻ  
biết diễn đạt nhu cầu 
cá nhân.
- Thực hành nhận biết 
một số kí hiệu cảnh 
báo trên các sản 
phẩm quen thuộc.

Thực hành: Cởi mặc 
quần áo đơn giản
Thơ: Thăm bà; Mẹ 
của bé

Thực hành: Lời 
nói và cử chỉ lễ 
phép với cô giáo 
và các bạn.
- Yêu mến, quan 
tâm đến người 
thân trong gia 
đình  
              

- Liên hoan 
văn nghệ.
- Nêu gương 
bé ngoan.

N 
2

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng dao, 
ca dao, tục ngữ; kể 
chuyện phù hợp với 
độ tuổi
- Thực hành: Làm 
ĐD gia đình

-TC: Bé tập đi Siêu 
thị
Ca dao, đồng dao: 
Công cha như núi 
thái sơn;

- Đọc thơ: 
"Em yêu nhà em"; 
"Lấy tăm cho bà". 

-Trò chơi: Bé soi 
gương
- Tìm hiểu, lựa 
chọn các loại chai 
nhựa tái chế 
thành đồ dùng, đồ 
chơi theo ý thích

- Liên hoan 
văn nghệ.
- Nêu gương 
bé ngoan.

6 HĐC

N 
3

- Tìm hiểu, lựa 
chọn các loại chai 
nhựa tái chế thành 
đồ dùng, đồ chơi 
theo ý thích

- Nhận xét sản phẩm 
tạo hình .
Ca dao, đồng dao: Tu 
hú là chú bồ cát;

20/11 -Trò chuyện: Sinh 
nhật người thân 
trong gia đình

Ca dao, 
đồng dao: 
Tu hú là chú 
bồ cát;

N 
4

-Trẻ biết sử dụng 
các từ thông dụng 
chỉ sự vật, hoạt 
động, đặc điểm, 
diễn tả đặc điểm 
đặc trưng đồ vật

-Trò chuyện: Sinh 
nhật người thân trong 
gia đình

Thực hành: Hãy mô 
tả hành động của 
các nhân vật trong 
tranh 

-TC: Bé tập đi 
Siêu thị

- Đóng chủ 
đề GĐ.
- Giới thiệu 
CĐ: Ngành 
nghề.
- Nêu gương 
bé ngoan..
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

Phân phối 
vào nhánhtt Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị N1 N

2
N
3

N
4

Nấ
u 
ăn

Trẻ biết làm 1số thao tác chăm 
sóc em bé, phân công công việc.
- Biết tên các loại ĐD gia đình, 
thực phẩm.
- Biết nấu một số món ăn hàng 
ngày trong GĐ.

- Gia đình: 
Chăm sóc em bé, đi mua 
sắm.
- Nấu ăn: 
Chế biến các món cho GĐ.

CB:
- Một số ĐDGĐ: bàn ghế, 
tủ, ti vi, quần áo, búp bê…
- Các loại ĐD, thực phẩm 
phục vụ GĐ

x x

1
Góc 
phân 
vai

Bá
n 
hà
ng

- Trẻ biết giao tiếp trao đổi mua 
bán các loại ĐD, thực phẩm…

 

  Các loại ĐD trong GĐ.
+ Hoa, bưu thiếp, quà tặng 
cô giáo.
Bán hàng: bán các loại mặt 
hàng p/vụ nhu cầu thiết 
yếu của gia đình

CB: Các loại đồ chơi phục 
vụ góc bán hàng bán rau 
quả, thực phẩm, bánh kẹo 
sữa, - Các loại ĐD, thực 
phẩm phục vụ GĐ.

x x x

2
Góc 
xây 

dựng

- Trẻ biết dùng các nguyên vật 
liệu để lắp ghép xây dựng ngôi 
nhà, hàng rào, vườn cây…
- Biết phân công công việc trong 
nhóm chơi, có thao tác chơi.
- Phát triển khả năng chú ý quan 
sát và óc sáng tạo của trẻ.

 
- Xây ngôi nhà của bé.
- Xây khu tập thể nhà bé.
- Xếp người thân trong gia 
đình.

- Một số cây xanh, hàng 
rào, gạch, cỏ hoa. Bộ đồ lắp 
ghép.
- Mẫu ghép hàng rào, ghép 
nhà một tầng, hai tầng. 

x x x x
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3
Góc 
tạo 

hình

Trẻ biết tô, dán, in, vẽ, về người 
thân, đồ dùng trong GĐ.
- Làm, trang trí đồ dùng trong  
GĐ (Ti vi, giường, tủ, đài, bếp 
ga, tủ lạnh…). 
- Làm bưu thiếp tặng cô giáo 
nhân ngày 20/11. 

- Vẽ, tô màu, xé dán, nặn 
vòng, bánh, làm quà tặng 
người thân trong GĐ, tặng 
cô giáo.- Làm ĐDGĐ bằng 
các khối hộp.  
- Tô, dán trang trí trang 
phục cho người thân, dán 
các kiểu nhà, trang trí nhà. 
- Làm quà, bưu thiếp tặng 
cô giáo nhân ngày NGVN 
20/11

 Giấy màu, đất nặn, kéo, hồ 
dán, sáp màu, tranh rỗng.
- Các loại NVL: vải vụn, 
hột hạt, khối hộp... x x x

4 Góc 
hoc tập

- Trẻ biết chọn trang phục, ĐD 
cho từng thành viên trong GĐ.
- Biết xếp các ĐDGĐ theo lozic.
- Biết xếp các thành viên trong 
GĐ, các kiểu nhà bằng các hình 
theo mẫu.
- Biết phân loại ĐD của các 
phòng: Phòng khách, bếp, 
phòng ngủ. 

- Hãy chọn giúp tôi.
- Xếp theo lozic.
- Xếp hình theo mẫu, theo 
ý tưởng. 
- Ghép tranh nhà.
- Xếp ĐDGĐ về đúng 
phòng.
- Tìm bóng người thân.
- Tìm đường về nhà bé

Lô tô gia đình có 3, 4, 5 
người, các loại hình 
vuông, tròn, tam giác, chữ 
nhật, thẻ chấm tròn, bảng 
nhám, bảng gài. 

x x x x

Góc 
sách 

truyện

- Trẻ biết cách giở sách, nêu 
nhận xét về các hình ảnh trong 
tranh, truyện.
- Biết các công việc của từng 
thành viên trong GĐ.
- Biết cắt dán các hình ảnh làm 
thành album.

 Xem tranh ảnh, truyện 
GĐ.
- Kể chuyện về công việc 
của mỗi người, kể sáng tạo 
theo tranh.
- Làm album gia đình.

- Sách tranh truyện, tranh 
ảnh về gia đình. 
- Sách báo cũ, kéo, hồ dán, 
album.

x x x x
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TM. NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

           Nguyễn Thị Phương Hải

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP

Phạm Thị Ánh
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